B. PHẦN BÀI TẬP  
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1.1. Một viên đá hình lập phương cạnh 5cm có khối lượng khô là 260g. Tính khối lượng thể tích của viên đá này ? Đem viên đá này nghiền nhỏ và cân 25g bỏ vào ống nghiệm chứa nước thì thể tích nước dâng là 10ml. Tính khối lượng riêng và độ rỗng của viên đá này ?

1.2. Một mẫu đá hình lập phương cạnh 5cm. Lực nén phá hoại mẫu ở trạng thái khô (kN): 350, lực nén phá hoại mẫu ở trạng thái bão hoà (kN): 280. Cho biết loại đá này có dùng được thường xuyên ở môi trường nước không ?

1.3. Một mẫu đá có đường kính 5cm, chiều cao 5cm. Lực phá hoại mẫu ở trạng thái khô (kN): 300, lực phá hoại mẫu ở trạng thái bão hoà (kN): 285. Xác định các cường độ nén ở trạng thái khô RnK , hệ số mềm ? 

1.4. Một viên đá hình lập phương cạnh 5cm có khối lượng khô là 265g. Lực phá hoại mẫu ở trạng thái khô (kN): 330. Tính hệ số phẩm chất của loại đá này ?

1.5. Tính tải trọng bản thân của sàn bê tông có kích thước 0,15x3x3 m. Biết bê tông có khối lượng thể tích là 2400kg/m3.

1.6. Cường độ chịu nén cho phép của một trụ bê tông chịu nén đúng tâm là 250daN/cm2. Lấy cấp phối bê tông dùng đổ trụ đúc 3 viên mẫu hình lập phương cạnh 15cm để thử nén thì có kết quả lực nén phá hoại mẫu trung bình là 61 230daN. Hỏi trụ làm việc có an toàn không ?

1.7. Biết hệ số an toàn của một cột bê tông chịu nén đúng tâm là 1,15. Biết cường độ chịu nén của bê tông đổ cột là 325daN/cm2. Hỏi cường độ cho phép thiết kế là bao nhiêu ?
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5.21. Tính toán lượng dùng vật liệu thực tế cho một mẻ trộn của máy trộn bêtông có dung tích Vm = 425lit, nếu lượng dùng vật liệu khô cho 1m3 bêtông theo thiết kế là X =312kg, N = 182 lit, C = 612kg, Đ ‘= 1296kg. Tại hiện trường vật liệu có độ ẩm Wc = 2%, Wđ = 0,5%. Hệ số sản lượng β theo thí nghiệm xác định được là 0,7. 

5.23. Cho tỷ lệ cấp phối chuẩn 1:0,5:2:3,5 với X = 350kg. Khối lượng thể tích xốp của XM, cát, đá ở trạng thái khô là 1100 kg/m3, 1400 kg/m3, 1420 kg/m3. Độ ẩm cát, đá lần lượt là 2%, 1%.

a. Biểu thị cấp phối chuẩn theo tỷ lệ thể tích. 

b. Tính lượng vật liệu cho mẻ trộn bằng máy dung tích 750 lit. Với một mẻ trộn bằng máy có dung tích 750 lit này thì đúc được bao nhiêu dầm có kích thước 0,2x0,2x3m biết hệ số đầm chặt là 0,9. 

c. Tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn thủ công với 1 bao xi măng.

Xct = Xc = 350kg

Cct = Cc (1+Wc%)=700(1+0,02)= 714

Đct = 1225.(1+0,01) = 1237,25

Nct = Nc -(Cc.Wc + Đc.Wđ)=175 - (700.0,02+1225.0,01) = 148,75

Hệ số bêta

Xo, 

(Cho công thức: Khối lượng thể tích khô = khối lượng thể tích tự nhiên/(1+0,01W) )

5.24. Cấp phối công tác cho 1m3 bêtông như sau:


X=350kg
;C=714kg
;Đ=1060,5kg
;N=150,5kg

Biết trên công trường cát, đá có độ ẩm là Wc = 2%, Wđ  = 1% và khối lượng thể tích xốp tự nhiên của ximăng, cát, đá, nước lần lượt là 1100 kg/m3,1350 kg/m3,1400 kg/m3, 1000kg/m3.

a. Biểu thị cấp phối chuẩn bằng tỷ lệ thể tích.

b. Tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn thí nghiệm đúc 1 tổ mẫu kiểm tra Mac bêtông. Biết dùng đá dăm 2x4 và hệ số rơi vãi là 1,2.


Giả sử sau khi đúc và bảo dưỡng theo điều kiện tiêu chuẩn trong 28 ngày, đem tổ mẫu đó đi nén được các lực phá hoại như sau: P1 = 300kN, P2=330kN, P3=310kN. H

ỏi bêtông đó đạt được Mac tối đa bao nhiêu ? 

c. - Hãy tính lượng vật liệu cho một mẻ trộn của máy trộn bêtông có dung tích thùng trộn là 750 lit. 

- Tính liều lượng vật liệu cho mẻ trộn thủ công với 1 bao ximăng

e. Muốn đúc 10 dầm kích thước 0,2x0,2x5m thì phải trộn bao nhiêu mẻ dùng thùng trộn dung tích 750 lít như trên ? Biết hệ số đầm chặt là 0.9

(Cho công thức: Khối lượng thể tích khô = khối lượng thể tích tự nhiên/(1+0,01W) )

Vx:vn:vc:vd= 1:vn/vx:vc/vx:vd/vx=1: 0,175/0,318:0,5/0,318:0,86/0,318
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